
1

Công ty TNHH XD và dịch vụ vận tải 567

42230039

4/3/2023

Công te nơ

2

Công ty TNHH Hà An Anh

42230061

4/12/2023

VTHH+ Công te nơ

3

Trần Xuân Ba

42230066

4/18/2023

VTHH

4

Công ty CPVT Đoàn Kết

42230064

4/13/2023

Hợp đồng

Danh sách Giấy phép kinh doanh vận tải do Sở GTVT Hà Tĩnh cấp 

từ ngày 01/04/2023 đến ngày 30/04/2023

(Kèm theo Công văn số:    /SGTVT-QLVTPT&NL ngày   tháng 05 năm 2023 của Sở GTVT Hà Tĩnh)

 

STT Loại hình vận tải/ đơn vị vận tải Số 

GPKDVT

Ngày có hiệu 

lực

Loại hình kinh doanh Ghi chú



1 Công ty TNHH vận tải Thảo Phương 38C-045.97 4/4/2023 4/4/2030 XT4223000067

2 Công ty CPXD Dầu Khí Vũng Áng 38C-001.28 4/4/2023 4/4/2030 XT4223000068

3 Công ty CPXD Dầu Khí Vũng Áng 38C-135.03 4/4/2023 4/4/2030 XT4223000069

4 Công ty CPXD Dầu Khí Vũng Áng 38C-134.42 4/4/2023 4/4/2030 XT4223000070

5 Công ty TNHH MTV KC Hà Tĩnh 38C-088.80 4/7/2023 4/6/2030 XT4223000073

6 Công ty TNHH MTV KC Hà Tĩnh 38C-087.73 4/7/2023 4/6/2030 XT4223000074

7 Công ty TNHH TMDV Ký Hiền 38C-127.98 4/13/2023 4/13/2030 XT4223000075

8 Công ty TNHH TMDV Ký Hiền 38C-027.97 4/13/2023 4/13/2030 XT4223000076

9 Công ty TNHH TMDV Ký Hiền 38C-055.65 4/13/2023 4/13/2030 XT4223000077

10 Đặng Văn Phước 38C-121.88 4/14/2023 4/14/2030 XT4223000078

11 Công ty CPXD Dầu Khí Vũng Áng 38C-001.27 4/18/2024 4/18/2030 XT4223000079

12 Nguyễn Xuân Tùng 38C-143.94 4/18/2024 4/18/2030 XT4223000093

13 Công ty TNHH Khí hóa lỏng Miền Trung 38C-082.61 4/18/2023 4/18/2030 XT4223000080

14 Công ty TNHH Khí hóa lỏng Miền Trung 38C-101.33 4/18/2023 4/18/2030 XT4223000081

15 Công ty TNHH Khí hóa lỏng Miền Trung 38C-082.07 4/18/2023 4/18/2030 XT4223000082

16 Công ty TNHH Khí hóa lỏng Miền Trung 38C-088.07 4/18/2023 4/18/2030 XT4223000083

17 Công ty TNHH Khí hóa lỏng Miền Trung 38C-106.63 4/18/2023 4/18/2030 XT4223000084

18 Công ty TNHH Khí hóa lỏng Miền Trung 38C-087.26 4/18/2023 4/18/2030 XT4223000085

19 Công ty TNHH Khí hóa lỏng Miền Trung 38C-086.46 4/18/2023 4/18/2030 XT4223000086

20 Công ty TNHH Khí hóa lỏng Miền Trung 38C-084.37 4/18/2023 4/18/2030 XT4223000087

21 Công ty TNHH Khí hóa lỏng Miền Trung 38C-088.05 4/18/2023 4/18/2030 XT4223000088

22 Công ty TNHH Khí hóa lỏng Miền Trung 38C-105.03 4/18/2023 4/18/2030 XT4223000089

Ghi chú

từ ngày 01/04/2023 đến 30/4/2023

(Kèm theo công văn số              /SGTVT- QLVTPTNL ngày      /05/2023 xủa Sở GTVT Hà Tĩnh)

Phù hiệu xe tải

Danh sách Phù hiệu xe vận chuyển hàng hóa do Sở GTVT Hà Tĩnh cấp 

STT Loại hình vận tải/ đơn vị vận tải Biển số xe Ngày cấp

 Phù hiệu

Ngày hêt hạn 

phù hiêu 



23 Công ty TNHH Khí hóa lỏng Miền Trung 38C-103.96 4/18/2023 4/18/2030 XT4223000090

24 Công ty TNHH Khí hóa lỏng Miền Trung 38C-092.39 4/18/2023 4/18/2030 XT4223000091

25 Công ty TNHH kinh doanh vật liệu xây dựng Thanh Cảnh38C-104.73 4/20/2023 4/20/2030 XT4223000094

26 Công ty TNHH TMDV Hải Đào 38C-039.66 4/20/2023 4/20/2030 XT4223000097

27 Công ty TNHH TMDV Hải Đào 38C-076.78 4/20/2023 4/20/2030 XT4223000098

28 Công ty TNHH TMDV Hải Đào 38C-062.84 4/20/2023 4/20/2030 XT4223000099

29 Công ty TNHH TMDV Hải Đào 38C-111.41 4/20/2023 4/20/2030 XT4223000100

30 Công ty TNHH TMDV Hải Đào 38H-9873 4/20/2023 4/20/2028 XT4223000101

31 Công ty TNHH TMDV Hải Đào 38C-100.69 4/20/2023 4/20/2030 XT4223000102

32 Công ty TNHH Khí hóa lỏng Miền Trung 38C-093.13 4/24/2023 4/24/2030 XT4223000103

33 Công ty TNHH Khí hóa lỏng Miền Trung 38C-100.34 4/24/2023 4/24/2030 XT4223000104

34 Công ty TNHH Khí hóa lỏng Miền Trung 38C-106.35 4/24/2023 4/24/2030 XT4223000105

35 Công ty TNHH Khí hóa lỏng Miền Trung 38C-085.34 4/24/2023 4/24/2030 XT4223000106

36 Công ty TNHH TMXD&VT Quảng Hà 38H-022.88 4/25/2023 4/25/2030 XT4223000107

37 Công ty TNHH Lê Tăng 38H-015.89 4/26/2023 4/26/2030 XT4223000113

38 Công ty TNHH Lê Tăng 38C-140.99 4/26/2023 4/26/2030 XT4223000114

39 Công ty TNHH Lê Tăng 38H-016.41 4/26/2023 4/26/2030 XT4223000115

40 Công ty TNHH Lê Tăng 38H-016.39 4/26/2023 4/26/2030 XT4223000116

41 Công ty TNHH Lê Tăng 38H-003.41 4/26/2023 4/26/2030 XT4223000117

1 Công ty TNHH Vận tải & Xây dựng Toàn Thắng HT 38H-023,33 4/18/2024 4/17/2030 ĐK4223000018

2 Công ty TNHH Vận tải & Xây dựng Toàn Thắng HT 38H-023,48 4/18/2024 4/17/2030 ĐK4223000019

3 Công ty TNHH Vận tải & Xây dựng Toàn Thắng HT 38H-026.33 4/18/2024 4/17/2030 ĐK4223000020

4 Công ty TNHH Vận tải & Xây dựng Toàn Thắng HT 38H-023.12 4/18/2024 4/17/2030 ĐK4223000021

5 Công ty TNHH Vận tải & Xây dựng Toàn Thắng HT 38H-023.06 4/18/2024 4/17/2030 ĐK4223000022

6 Nguyễn Xuân Tùng 38C-143.94 4/19/2023 4/19/2030 ĐK4223000025

7 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38H-002.69 4/19/2023 4/19/2030 ĐK4223000023

8 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38H-002.76 4/19/2023 4/19/2030 ĐK4223000024

9 Trần Xuân Ba 38H-024.59 4/24/2023 4/21/2030 ĐK4223000026

Phù hiệu xe conteno

Phù hiệu xe đầu kéo



Tổng cộng: 50 Phù hiệu



STT Đơn vị kinh doanh vận tải Biển số xe
Ngày cấp

 Phù hiệu

Ngày hêt hạn phù 

hiêu 
Ghi chú

1 Công ty CP Tiến Kình chi nhánh Hà Tĩnh 38A-092.95 4/3/2023 4/3/2027 TX4223000094

2 Công ty CP Tiến Kình chi nhánh Hà Tĩnh 38A-138.61 4/3/2023 4/3/2028 TX4223000096

3 Công ty Cổ phần Tiến Kình - CN Hà Tĩnh 38A-245.24 4/5/2023 4/1/2030 TX4223000098

4 Công ty CP Tiến Kình chi nhánh Hà Tĩnh 38A-265.30 4/5/2023 4/1/2030 TX4223000099

5 Công ty CP Tiến Kình chi nhánh Hà Tĩnh 38A-270.79 4/5/2023 4/1/2030 TX4223000100

6 Công ty CPVT Hà Tĩnh 38A-464.95 4/5/2023 10/2/2027 TX4223000103

7 Công ty Cổ phần Tiến Kình - CN Hà Tĩnh 38A-242.35 4/5/2023 4/1/2030 TX4223000104

8 Công ty Cổ phần Tiến Kình - CN Hà Tĩnh 38A-223.26 4/5/2023 4/1/2030 TX4223000105

9 Công ty CP Taxi Lam Hồng 38A-036.49 4/7/2023 4/6/2025 TX4223000106

10 Công ty CPVT Hà Tĩnh 38E-001.91 4/13/2023 3/29/2028 TX4223000107

11 Công ty CPVT Hà Tĩnh 38A-439.02 4/13/2023 3/23/2028 TX4223000109

12 Công ty CPVT Hà Tĩnh 38A-439.64 4/14/2023 4/1/2028 TX4223000111

13 Công ty TNHH MTV Mai Linh Hà Tĩnh 38E-001.82 4/14/2023 4/14/2030 TX4223000122

14 Công ty TNHH MTV Mai Linh Hà Tĩnh 38E-001.53 4/14/2023 4/14/2030 TX4223000123

15 Công ty TNHH MTV Mai Linh Hà Tĩnh 38E-001.63 4/14/2023 4/14/2030 TX4223000124

16 Công ty TNHH MTV Mai Linh Hà Tĩnh 38E-001.50 4/14/2023 4/14/2030 TX4223000125

17 Công ty TNHH MTV Mai Linh Hà Tĩnh 38E-001.71 4/14/2023 4/14/2030 TX4223000126

18 Công ty TNHH MTV Mai Linh Hà Tĩnh 38E-001.66 4/14/2023 4/14/2030 TX4223000127

19 Công ty TNHH MTV Mai Linh Hà Tĩnh 38E-001.76 4/14/2023 4/14/2030 TX4223000128

20 Công ty TNHH MTV Mai Linh Hà Tĩnh 38E-001.99 4/14/2023 4/14/2030 TX4223000129

21 Công ty TNHH MTV Mai Linh Hà Tĩnh 38E-004.89 4/14/2023 4/14/2030 TX4223000130

22 Công ty TNHH MTV Mai Linh Hà Tĩnh 38E-004.98 4/14/2023 4/14/2030 TX4223000131

Danh sách Phù hiệu xe vận chuyển hành khách do Sở GTVT Hà Tĩnh cấp 

từ ngày 01/04/2023 đến 30/04/2023

(Kèm theo công văn số              /SGTVT- QLVTPTNL ngày      /05/2023 xủa Sở GTVT Hà Tĩnh)

Phù hiệu xe taxi



23 CN HTX Hòa Bình Xanh tại HT 38A-320.57 4/17/2023 4/17/2030 TX4223000132

24 Công ty CPVT Hà Tĩnh 38A-474.13 4/19/2023 4/4/2028 TX4223000133

25 CN HTX Hòa Bình Xanh tại HT 38A-470.63 4/24/2023 4/24/2030 TX4223000134

26 CN HTX Hòa Bình Xanh tại HT 38A-506.50 4/24/2023 4/24/2030 TX4223000135

27 Công ty CPVT Hà Tĩnh 38A-515.92 4/26/2023 4/22/2028 TX4223000137

28 Công ty CPVT Hà Tĩnh 38A-164.01 4/28/2023 4/28/2028 TX4223000138

1 Công ty Cổ phần Phú Quý 38B-003.45 4/7/2023 4/7/2027 CĐ4223000056

2 Công ty TNHH Mận Vũ 38F-005.97 4/13/2023 4/13/2030 CĐ4223000061

3 HTX VTHK Đồng Tâm 38F-001.80 4/13/2023 12/26/2027 CĐ4223000058

4 Công ty TNHH Châu Tịnh 38F-006.62 4/13/2023 4/13/2030 CĐ4223000059

5 Công ty TNHH TMVT Hiếu Viện 38B-010.34 1/6/2023 1/6/2030 CĐ4223000060

6 HTX VTHK Đồng Tâm 37F-002.81 4/14/2023 4/10/2028 CĐ4223000063

7 CN Công ty TNHH Văn Minh Hà Tĩnh 38B-011.73 4/14/2023 4/14/2030 CĐ4223000064

8 Công ty Cổ phần Phú Quý 38B-011.34 4/17/2023 4/17/2030 CĐ4223000074

9 Công ty Cổ phần Phú Quý 38B-009.05 4/17/2023 4/17/2030 CĐ4223000075

10 Công ty TNHH TMVT Hiếu Viện 38B-014.33 4/17/2023 4/17/2030 CĐ4223000071

11 HTX VTHK Đồng Tâm 38F-007.15 4/18/2023 4/16/2028 CĐ4223000077

12 Công ty Cổ phần Phú Quý 38F-001.90 4/19/2023 4/19/2030 CĐ4223000078

13 Công ty TNHH Mận Vũ 38B-013.98 4/20/2023 4/20/2030 CĐ4223000084

14 Công ty TNHH Mận Vũ 38B-014.69 4/20/2023 4/20/2030 CĐ4223000085

15 Công ty TNHH Mận Vũ 38B-011.94 4/20/2023 4/20/2030 CĐ4223000086

16 Công ty TNHH Mận Vũ 38B-006.60 4/20/2023 4/20/2028 CĐ4223000087

17 Công ty TNHH Mận Vũ 38F-005.60 4/20/2023 4/20/2030 CĐ4223000088

18 Công ty CPVT Hoàng Nam 38B-012.19 4/24/2023 4/21/2030 CĐ4223000089

19 HTX VTHK Đồng Tâm 38F-005.22 4/28/2023 4/28/2028 CĐ4223000090

1 Công ty TNHH DV&TM Trần Châu 38F-001.64 4/5/2023 6/4/2023 HĐ4223000028

2 Công ty TNHH TM&DL Hiếu Chi 38F-005.02 4/7/2023 4/6/2027 HĐ4223000029

3 Công ty cổ phần Phương Trang 38F- 000.91 4/11/2023 4/11/2030 HĐ4223000033

Phù hiệu xe tuyến cố định

Phù hiệu xe hợp đồng



4 Công ty Cổ phần vận tải Đoàn Kết 38B-003.59 4/20/2023 12/31/2026 HĐ4223000035

5 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-012.28 4/26/2023 4/26/2023 HĐ4223000038

6 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-013.41 4/28/2023 4/28/2030 HĐ4223000039

1 Công ty TNHH Sơn Hà 38B-010,91 4/19/2023 4/19/2030 TC4223000001

Tổng cộng: 54 Phù hiệu

Phù hiệu xe Trung chuyển





53



stt dv bs nc

1 Công ty CP Tiến Kình chi nhánh Hà Tĩnh 38A-092.95 4/3/2023

2 Công ty CP Tiến Kình chi nhánh Hà Tĩnh 38A-138.61 4/3/2023

3 Công ty Cổ phần Tiến Kình - CN Hà Tĩnh 38A-245.24 4/5/2023

4 Công ty CP Tiến Kình chi nhánh Hà Tĩnh 38A-265.30 4/5/2023

5 Công ty CP Tiến Kình chi nhánh Hà Tĩnh 38A-270.79 4/5/2023

6 Công ty TNHH DV&TM Trần Châu 38F-001.64 4/5/2023

7 Công ty CPVT Hà Tĩnh 38A-464.95 4/5/2023

8 Công ty Cổ phần Tiến Kình - CN Hà Tĩnh 38A-242.35 4/5/2023

9 Công ty Cổ phần Tiến Kình - CN Hà Tĩnh 38A-223.26 4/5/2023

10 Công ty Cổ phần Phú Quý 38B-003.45 4/7/2023

11 Công ty TNHH TM&DL Hiếu Chi 38F-005.02 4/7/2023

12 Công ty CP Taxi Lam Hồng 38A-036.49 4/7/2023

13 Công ty cổ phần Phương Trang 38F- 000.91 4/11/2023

14 Công ty TNHH Mận Vũ 38F-005.97 4/13/2023

15 HTX VTHK Đồng Tâm 38F-001.80 4/13/2023

16 Công ty TNHH Châu Tịnh 38F-006.62 4/13/2023

17 Công ty TNHH TMVT Hiếu Viện 38B-010.34 1/6/2023

18 Công ty CPVT Hà Tĩnh 38E-001.91 4/13/2023

19 Công ty CPVT Hà Tĩnh 38A-439.02 4/13/2023

20 HTX VTHK Đồng Tâm 37F-002.81 4/14/2023

21 Chi nhánh Công ty TNHH Văn Minh Hà Tĩnh 38B-011.73 4/14/2023

22 Công ty CPVT Hà Tĩnh 38A-439.64 4/14/2023

23 Công ty TNHH MTV Mai Linh Hà Tĩnh 38E-001.82 4/14/2023

24 Công ty TNHH MTV Mai Linh Hà Tĩnh 38E-001.53 4/14/2023

25 Công ty TNHH MTV Mai Linh Hà Tĩnh 38E-001.63 4/14/2023

26 Công ty TNHH MTV Mai Linh Hà Tĩnh 38E-001.50 4/14/2023

27 Công ty TNHH MTV Mai Linh Hà Tĩnh 38E-001.71 4/14/2023

28 Công ty TNHH MTV Mai Linh Hà Tĩnh 38E-001.66 4/14/2023

29 Công ty TNHH MTV Mai Linh Hà Tĩnh 38E-001.76 4/14/2023

30 Công ty TNHH MTV Mai Linh Hà Tĩnh 38E-001.99 4/14/2023

31 Công ty TNHH MTV Mai Linh Hà Tĩnh 38E-004.89 4/14/2023

32 Công ty TNHH MTV Mai Linh Hà Tĩnh 38E-004.98 4/14/2023

33 Công ty Cổ phần Phú Quý 38B-011.34 4/17/2023

34 Công ty Cổ phần Phú Quý 38B-009.05 4/17/2023

35 Công ty TNHH TMVT Hiếu Viện 38B-014.33 4/17/2023

36 CN HTX Hòa Bình Xanh tại HT 38A-320.57 4/17/2023

37 HTX VTHK Đồng Tâm 38F-007.15 4/18/2023

38 Công ty Cổ phần Phú Quý 38F-001.90 4/19/2023

39 Công ty CPVT Hà Tĩnh 38A-474.13 4/19/2023

40 Công ty TNHH Sơn Hà 38B-010,91 4/19/2023

41 Công ty TNHH Mận Vũ 38B-013.98 4/20/2023

42 Công ty TNHH Mận Vũ 38B-014.69 4/20/2023

43 Công ty TNHH Mận Vũ 38B-011.94 4/20/2023

44 Công ty TNHH Mận Vũ 38B-006.60 4/20/2023

45 Công ty TNHH Mận Vũ 38F-005.60 4/20/2023



46 Công ty Cổ phần vận tải Đoàn Kết 38B-003.59 4/20/2023

47 Công ty CPVT Hoàng Nam 38B-012.19 4/24/2023

48 CN HTX Hòa Bình Xanh tại HT 38A-470.63 4/24/2023

49 CN HTX Hòa Bình Xanh tại HT 38A-506.50 4/24/2023

50 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-012.28 4/26/2023

51 Công ty CPVT Hà Tĩnh 38A-515.92 4/26/2023

52 HTX VTHK Đồng Tâm 38F-005.22 4/28/2023

53 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-013.41 4/28/2023

54 Công ty CPVT Hà Tĩnh 38A-164.01 4/28/2023



nhh mso

4/3/2027 TX4223000094

4/3/2028 TX4223000096

4/1/2030 TX4223000098

4/1/2030 TX4223000099

4/1/2030 TX4223000100

6/4/2023 HĐ4223000028

10/2/2027 TX4223000103

4/1/2030 TX4223000104

4/1/2030 TX4223000105

4/7/2027 CĐ4223000056

4/6/2027 HĐ4223000029

4/6/2025 TX4223000106

4/11/2030 HĐ4223000033

4/13/2030 CĐ4223000061

12/26/2027 CĐ4223000058

4/13/2030 CĐ4223000059

1/6/2030 CĐ4223000060

3/29/2028 TX4223000107

3/23/2028 TX4223000109

4/10/2028 CĐ4223000063

4/14/2030 CĐ4223000064

4/1/2028 TX4223000111

4/14/2030 TX4223000122

4/14/2030 TX4223000123

4/14/2030 TX4223000124

4/14/2030 TX4223000125

4/14/2030 TX4223000126

4/14/2030 TX4223000127

4/14/2030 TX4223000128

4/14/2030 TX4223000129

4/14/2030 TX4223000130

4/14/2030 TX4223000131

4/17/2030 CĐ4223000074

4/17/2030 CĐ4223000075

4/17/2030 CĐ4223000071

4/17/2030 TX4223000132

4/16/2028 CĐ4223000077

4/19/2030 CĐ4223000078

4/4/2028 TX4223000133

4/19/2030 TC4223000001

4/20/2030 CĐ4223000084

4/20/2030 CĐ4223000085

4/20/2030 CĐ4223000086

4/20/2028 CĐ4223000087

4/20/2030 CĐ4223000088



12/31/2026 HĐ4223000035

4/21/2030 CĐ4223000089

4/24/2030 TX4223000134

4/24/2030 TX4223000135

4/26/2023 HĐ4223000038

4/22/2028 TX4223000137

4/28/2028 CĐ4223000090

4/28/2030 HĐ4223000039

4/28/2028 TX4223000138
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